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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG 

KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Cử nhân 

Ngành: Quản trị kinh doanh 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp 

 

1. Thông tin chung về học phần (HP)  

Bảng 1.1. Thông tin chung về học phần 
1.1. Tên học phần TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

1.2. Mã HP  DC10301 

1.3. Loại học phần:  Bắt buộc   

1.4. Số tín chỉ 2 

1.5. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết  1 tín chỉ, 15 tiết 

- Thực hành (ĐA/BTL/TL/TN/TH) 1 tín chỉ, 30 tiết 

- Thực tập, tham quan  0 tín chỉ, 0 giờ 

- Tự học 2 tín chỉ, 55 giờ 

1.6. Vị trí học phần Học kỳ thứ 1/8 

1.7. Điều kiện tham gia học phần  

- HP học trước  

1.8. Khoa quản lý Kinh tế và du lịch 

1.9. Giảng viên giảng dạy ThS. Võ Thị Ngọc Hà 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Tin học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức đại cương. 

Nội dung chính bao gồm: 6 mô đun của “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” và 03 

mô đun của “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao”. Kiến thức cơ bản về thông tin 

và công nghệ thông tin. Mạng máy tính và INTERNET. Sử dụng hệ điều hành Windows. 

Microsoft Word. Microsoft Excel; Microsoft Powerpoint. 

3. Mục tiêu học phần 

 Học phần Tin học đại cương giúp sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học: 

Khái niệm về thông tin, xử lý thông tin; HĐH Windows; Mạng máy tính và Internet; 

Các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản Word; Sử dụng thành thạo bảng tính 

Excel giải quyết các bài toán kinh tế; Kiến thức thiết kế các thuyết trình. Thông qua các 

bài lý thuyết và thực hành các bài toán thực tế sinh viên nắm chắc và thấy rõ sự cần thiết 

của công nghệ thông tin trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu 

hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua các bài lý thuyết và thực hành các bài toán thực tế 

sinh viên biết cách sử dụng máy tính thành thạo, biết tìm kiếm, tra cứu thông tin trên 

Internet; Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp; tạo, tính toán, phân tích, thống 

kê dữ liệu trên bảng tính; thiết kế các bài thuyết trình chuyên nghiệp.  

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)  

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 
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Ký hiệu 

CĐR HP 
Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLOs PLOs 

CLO2.5.1 

Vận dụng lý thuyết thực hành các bài toán thực tế sinh viên nắm 

chắc và thấy rõ sự cần thiết của công nghệ thông tin trong thời 

kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu hội nhập 

kinh tế quốc tế.  

PLO2.5 

CLO2.5.2 

Vận dụng được các kiến thức giải quyết các bài toán thực tế. Sử 

dụng máy tính thành thạo, biết tìm kiếm, tra cứu thông tin trên 

Internet; Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp; tạo, tính 

toán, phân tích, thống kê dữ liệu trên bảng tính; thiết kế các bài 

thuyết trình chuyên nghiệp 

PLO2.5 

CLO2.5.3 

Thành thạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao, gồm 

6 mô đun của “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” và 03 mô 

đun của “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao”. 

PLO2.5 

CLO3.1.1 
Đi học đều, có thái độ học tập nghiêm túc, có chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp. 
PLO3.1 

5. Đánh giá học phần  

5.1. Phương pháp, công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học 

Bảng 5.1. Phương pháp công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số từng 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

A.1 Chuyên 

cần 
10% 

Đánh giá 

chuyên cần 
Rubric 2 CLO3.1.1 100%  

A.2 Kiểm 

tra quá trình 

(kiểm tra 

giữa kỳ) 

30% 
Kiểm tra 

viết 

Theo thang 

điểm và đáp 

án 

CLO2.5.1, 

CLO2.5.2, 

CLO2.5.3 

100% PLO2.5 

A.3 Kiểm 

tra cuối kỳ 
60% 

Kiểm tra 

viết 

Theo thang 

điểm và đáp 

án 

CLO2.5.1, 

CLO2.5.2, 

CLO2.5.3 

100% PLO2.5 

  

5.2. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

Sinh viên dự lớp >= 80% tổng số tiết của học phần. Nếu sinh viên vắng quá 20% tổng 

số tiết của học phần sẽ bị cấm thi kết thúc học phần. 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần 
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TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

 

 

Số tiết 

 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chương 

(cột này 

phòng dt 

sẽ phản 

hồi để 

hay giữ 

lại sau) 

Liên 

quan đến 

CLO nào 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

đạt chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

LT 

BTL/ 

TL/ 

TT 

TT/ 

TQ 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

1 

Chương 1. Kiến 

thức cơ bản về 

thông tin và công 

nghệ thông tin 

1.1.Thông tin và 

tin học 

1.2. Máy vi tính 

1.3. Các ứng dụng 

CNTT 

4 0  Hiểu, ghi 

nhớ 

CLO2.5.1 

CLO3.1.1   

Thuyết 

giảng, thảo 

luận 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

phát biểu ý 

kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

2 

Chương 1. Kiến 

thức cơ bản về 

thông tin và công 

nghệ thông tin 

(tiếp theo) 

1.4. Một số vấn đề 

cơ bản liên quan 

đến pháp luật 

trong sử dụng 

CNTT 

1.5. An toàn lao 

động và bảo vệ 

trong sử dụng 

CNTT 

0 4  Hiểu, ghi 

nhớ 

CLO2.5.1 

CLO3.1.1   

Thuyết 

giảng, thảo 

luận 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

phát biểu ý 

kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

3 

Chương 2. Mạng 

máy tính và 

INTERNET 

2.1. Mạng máy 

tính 

2.2. Các kiến thức 

cơ bản về Internet 

2.3. Sử dụng trình 

duyệt web 

2 2  
Hiểu, phân 

tích, vẽ 

CLO2.5.2  

CLO3.1.1    

Thuyết 

giảng, thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng chương 

2, hoàn thành 

bài tập chương 

1 trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

4 

Chương 2. Mạng 

máy tính và 

INTERNET (tiếp 

theo) 

2.4. Sử dụng Web 

2 2  
Hiểu, phân 

tích, vẽ 

CLO2.5.2 

CLO3.1.1     

Thuyết 

giảng, thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng chương 2 

(tiếp theo), 

hoàn thành bài 

tập chương 1 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

A.1, 

A.2, 

A.3 
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TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

 

 

Số tiết 

 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chương 

(cột này 

phòng dt 

sẽ phản 

hồi để 

hay giữ 

lại sau) 

Liên 

quan đến 

CLO nào 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

đạt chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

LT 

BTL/ 

TL/ 

TT 

TT/ 

TQ 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

2.5. Giới thiệu một 

số dạng truyền 

thông số thông 

dụng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

5 

Chương 3. Sử 

dụng hệ điều 

hành Windows 

3.1. Các thao tác 

cơ bản làm việc 

với máy tính 

3.2. Giới thiệu và 

làm việc với hệ 

điều hành 

Windows 

2 2  

Hiểu, phân 

tích,vận 

dụng 

CLO2.5.2, 

CLO2.5.3 

CLO3.1.1   

   

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 

3, hoàn thành 

bài tập chương 

2 trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

6 

Chương 3. Sử 

dụng hệ điều 

hành Windows 

3.3. Quản lý thông 

tin trong máy tính 

3.3.1. Khái niệm 

thư mục – tệp 

3.3.2. Quản lý thư 

mục và tệp 

2 2  

Hiểu, phân 

tích,vận 

dụng 

CLO2.5.2, 

CLO2.5.3 

CLO3.1.1   

   

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 3 

(tiếp theo), 

hoàn thành bài 

tập chương 3 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

7 

Chương 3. Sử 

dụng hệ điều 

hành Windows 

3.4. Một số phần 

mềm tiện ích – Sử 

dụng máy in 

3.5. Sử dụng bộ gõ 

tiếng việt 

2 2  

Hiểu, phân 

tích,vận 

dụng 

CLO2.5.2, 

CLO2.5.3 

CLO3.1.1   

   

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 3 

(tiếp theo), 

hoàn thành bài 

tập chương 3 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

8 

Chương 4. 

MICROSOFT 

WORD 

4.1. Giới thiệu các 

khái niệm cơ bản 

về văn bản 

2 2  

Hiểu, phân 

tích, vận 

dụng 

CLO2.5.2, 

CLO2.5.3 

CLO3.1.1   

 

   

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 

4, hoàn thành 

bài tập chương 

3, trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

A.1, 

A.2, 

A3. 
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TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

 

 

Số tiết 

 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chương 

(cột này 

phòng dt 

sẽ phản 

hồi để 

hay giữ 

lại sau) 

Liên 

quan đến 

CLO nào 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

đạt chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

LT 

BTL/ 

TL/ 

TT 

TT/ 

TQ 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

4.2. Các thao tác 

xử lý tệp văn bản 

4.3. Định dạng 

4.4. Chèn đối 

tượng vào văn bản 

4.5. Bảng biểu 

(Table) 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến, làm việc 

nhóm. 

9 

Chương 4. 

MICROSOFT 

WORD 

4.5. Bảng biểu 

(Table) 

4.6.Tham chiếu và 

liên kết 

4.7. Trường và 

biểu mẫu 

4.8. Biên tập văn 

bản trong chế độ 

công tác 

4.9. In văn bản 

2 2  

Hiểu, phân 

tích, vận 

dụng 

CLO2.5.2, 

CLO2.5.3 

CLO3.1.1   

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 

4, hoàn thành 

bài tập chương 

3, trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến, làm việc 

nhóm. 

A.1, 

A.2, 

A3. 

10 

Chương 5. 

MICROSOFT 

EXCEL 

5.1. Giới thiệu các 

khái niệm cơ bản 

về bảng tính 

5.2. Nhập dữ liệu 

và định dạng dữ 

liệu trong bảng 

tính 

5.3. Làm việc bảng 

tính (Sheet) 

5.4. Làm việc với 

tệp (File) dữ liệu 

5.5. Các hàm trong 

Excel 

1 3  
Hiểu, phân 

tích 

CLO2.5.1

CLO2.5.2

CLO3.1.1     

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 

5, hoàn thành 

bài tập chương 

4 trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập về nhà. 

A.1, 

A.2, 

A3. 
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TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

 

 

Số tiết 

 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chương 

(cột này 

phòng dt 

sẽ phản 

hồi để 

hay giữ 

lại sau) 

Liên 

quan đến 

CLO nào 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

đạt chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

LT 

BTL/ 

TL/ 

TT 

TT/ 

TQ 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

11 

Chương 5. 

MICROSOFT 

EXCEL (tiếp 

theo) 

5.6. Sắp xếp và lọc 

dữ liệu (Sort và 

Filter) 

5.7. Phân tích dữ 

liệu (PivotTable) 

5.8. Biểu đồ 

(Chart) 

5.9. Biên tập và 

lần vết 

5.10. In bảng tính 

0 2  
Hiểu, phân 

tích 

CLO2.5.1

CLO2.5.2

CLO3.1.1     

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 5 

(tiếp theo), 

hoàn thành bài 

tập chương 4 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập về nhà. 

A.1, 

A.2, 

A3. 

12 

Chương 6. 

MICROSOFT 

POWERPOINT 

6.1. Giới thiệu các 

khái niệm cơ bản 

về bài thuyết trình 

6.2. Làm việc với 

bài thuyết trình 

6.3. Xây dựng nội 

dung bài thuyết 

trình 

6.4. Thay đổi định 

dạng bài thuyết 

trình 

6.5. Tạo các liên 

kết 

6.6. Biên tập thời 

gian trình và khởi 

tạo chế độ trình 

chiếu 

6.7. Hướng dẫn in 

0 3  
Hiểu, phân 

tích 

CLO2.5.1

CLO2.5.2

CLO3.1.1       

Thuyết 

giảng, tham 

luận, thảo 

luận, làm 

việc nhóm 

Đọc trước bài 

giảng chương 

6, hoàn thành 

bài tập chương 

4 trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến, làm việc 

nhóm, làm bài 

tập về nhà. 

A.1, 

A.2, 

A3. 

7. Học liệu 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

 (37) (38) (39) (40) 

I. Giáo trình chính 

1 
Ths. Trần Phương 

Chi (chủ biên) 

2011 Bài tập tin học đại 

cương. 

NXB Thống kê 

2 
Ths. Tô Thị Hải Yến 

(chủ biên) 

2015 Giáo trình tin học đại 

cương. 

NXB Thống kê 

II. Sách, giáo trình tham khảo  

3 
+ PGS.TS Hàn Viết 

Thuận, 

2010 Giáo trình Tin học ứng 

dụng 

NXB Thống kê 

4 
+Ths. Võ Thị Ngọc 

Hà (Biên soạn) 

2022 Bài giảng Tin học đại 

cương 

Lưu hành nội bộ 

Bảng 7.2 Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần 
TT Nội dung tham khảo Link website Ngày 

cập 

nhật 

 (41) (42) (43) 

1 Tin học ĐC 
https://dse.vnua.edu.vn/ncthang/th01001/ThamKhao/ 

Tin_doc_dai_cuong_DHBKHN.pdf 
2024 

2 https://www.studocu.vn/ 
https://www.studocu.vn/vn/course/hoc-vien-tai-

chinh/tin-hoc-dai-cuong/6664117 
2024 

   

Bình Định, ngày 22 tháng 8 năm 2024 

KT.TRƯỞNG KHOA 

P. TRƯỞNG KHOA 

GIẢNG VIÊN  

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Thị Tùng Quyên 

 
 

ThS. Võ Thị Ngọc Hà 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG 

KHOA NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

                                           Ngành: Quản trị kinh doanh 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 

 

1. Thông tin chung về học phần (HP) 

Bảng 1.1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần Tiếng Anh cơ bản 1   

1.2. Mã HP DC10201 

1.3. Loại học phần:  Bắt buộc 

1.4. Số tín chỉ 2 tín chỉ  

1.5. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết 2 tín chỉ, 30 tiết 

- Thực hành 

(ĐA/BTL/TL/TN/TH) 
0 tín chỉ, 0 tiết 

- Thực tập, tham quan 0 tín chỉ, 0 giờ 

- Tự học 60 tiết 

1.6. Vị trí học phần Học kỳ thứ 1/8 

1.7. Điều kiện tham gia học phần  

- HP học trước Không có 

1.8. Khoa quản lý Khoa Ngoại ngữ  

1.9. Giảng viên giảng dạy ThS. Võ Thị Thu Sương  

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Tiếng Anh Cơ Bản 1 dành cho sinh viên các khối ngành không chuyên 

ngôn ngữ Anh, giúp trang bị kiến thức và kỹ năng tiếng Anh nền tảng. Nội dung học 

phần bao gồm một số nội dung như củng cố một số điểm ngữ pháp cơ bản như thì hiện 

tại đơn, đại từ chỉ định, từ chỉ số lượng, trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, v.v.; luyện 

nghe hiểu thông tin đơn giản trong giao tiếp hàng ngày và thực hành các tình huống hội 

thoại cơ bản; luyện tập phát âm, ngữ điệu và kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh. 

Học phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tạo nền tảng để học tiếp 

các cấp độ cao hơn. 



3. Mục tiêu học phần 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 (TACB 1) được xây dựng nhằm giúp sinh viên củng 

cố và nắm vững những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ tiếng Anh về ngữ pháp, ngữ âm 

và từ vựng. Đồng thời, học phần này giúp học viên hình thành các kỹ năng giao tiếp 

ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết khi học ngôn ngữ tiếng Anh.  

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)  

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Ký hiệu 

CĐR HP 
Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLOs PLOs 

CLO2.4.1 

Hiểu được nội dung chính của các đoạn hội thoại đơn giản và đoạn 

văn ngắn về các chủ đề như giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, giải 

trí, và giá cả;  

PLO2.4 

CLO2.4.2 
Xác định được các điểm ngữ pháp cơ bản như câu hỏi tính từ sở hữu, 

đại từ chỉ định, so sánh hơn với tính từ, thì hiện tại đơn, v.v.  
PLO2.4 

CLO2.4.3 
Sử dụng được từ vựng thông dụng liên quan đến các chủ đề hàng 

ngày như giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, giải trí, và giá cả;  
PLO2.4 

CLO2.4.4 
Vận dụng đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết theo chủ điểm của 

từng bài học  
PLO2.4 

CLO2.4.5 Tự tin trong giao tiếp tiếng Anh ở mức độ cơ bản. PLO2.4 

CLO3.1.1 Đi học đều, có thái độ học tập nghiêm túc. PLO3.1 

CLO3.2.1 Chủ động tự học, tự trau dồi kiến thức và kỹ năng tiếng Anh. PLO3.2 

5. Đánh giá học phần 

5.1. Phương pháp, công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học 

Bảng 5.1. Phương pháp công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên 

Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số từng 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

A.1 Chuyên 

cần 
10% 

Đánh giá 

chuyên cần 
Rubric 2 CLO6  10%  

A.2 Kiểm 

tra quá trình 

(kiểm tra 

giữa kỳ) 

30% Kiểm tra viết 
Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

30% PLO2.4 



Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số từng 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

A.3 Kiểm tra 

cuối kỳ 
60% Kiểm tra viết 

Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

60% PLO2.4 

5.2.  Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

Sinh viên dự lớp >= 80% tổng số tiết của học phần. Nếu sinh viên vắng quá 20% tổng 

số tiết của học phần sẽ bị cấm thi kết thúc học phần. 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần 

STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

1 

+ Giới thiệu về môn 

học, cách sử dụng 

Đề cương chi tiết 

môn học, các nội 

dung môn học, nội 

dung kiểm tra, đánh 

giá môn học. 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition) – Student’s 

book  

Unit 1: Where are 

you from? (Pages 2-

4)  

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

1-3 

3   

+ Hiểu ý chính 

của đoạn hội 

thoại; 

+ Giới thiệu bản 

thân và người 

khác; 

+ Nhận diện nối 

âm; 

+ Nhận diện và 

sử dụng câu hỏi 

với động từ “be” 

bắt đầu bằng Wh.    

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến. 

A1 

2 

Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 1 (Cont.): 

Where are you from? 

(Pages 5-7) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 4-

6 

3   

+ Nhận diện và 

sử dụng câu hỏi 

Yes/No và đưa ra 

câu trả lời ngắn 

gọn bắt đầu bằng 

“be”  

+ Thực hành nói 

hello và goodbye 

theo nhiều cách  

+ Đọc lướt để tìm 

thông tin cụ thể 

trong bài  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Đọc 

trước bài 

Unit 2; 

+ Hoàn 

thành bài 

A1 



STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

 

3 

Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 2: What do you 

do? (Pages 8-10) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 7-

9 

3   

+ Nhận diện và 

sử dụng từ vựng 

cơ bản về chủ đề 

công việc  

+ Mô tả các công 

việc và nơi làm 

việc  

+ Hỏi và trả lời 

câu hỏi Wh ở thì 

hiện tại đơn  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Đọc 

trước bài 

tiếp theo 

của Unit 

2; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

 

A1 

4 

Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 2 (Cont.): What 

do you do? (Pages 

11-13) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

10-12 

3   

+ Viết tiểu sử của 

một người bạn 

+ Áp dụng quy 

tắc nhấn âm cho 

âm tiết chính  

+ Sử dụng các 

cụm từ chỉ thời 

gian để mô tả 

thói quen và lịch 

trình 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp; 

A1 

5 

+ Units 1-2 Progress 

check  

+ Mid-term revision  

3   

+ Vận dụng từ 

vựng, cấu trúc và 

mẫu câu đơn 

giản vào giao 

tiếp như giới 

thiệu bản thân và 

người khác, 

người, nói về 

sinh hoạt hàng 

ngày;  

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng; thảo 

luận, học 

nhóm 

+ Thực 

hành tại 

lớp theo 

hướng 

dẫn của 

giảng 

viên; 

+ Ôn tập 

kiểm tra 

giữa kỳ   

A1, 

A2 



STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

+ Ghi nhớ các 

kiến thức đã học 

của bài 1 và 2   

 

6 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 3: How much 

are these? (Pages 16-

18) 

+ Mid-term test 

(Written test)  

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

13-15 

2  1 

+ Mô tả ý nghĩa 

của màu sắc; 

+ Sử dụng các đại 

từ chỉ định và các 

từ như “one” 

hoặc “ones” để 

hỏi và trả lời về 

giá; 

+ Áp dụng quy 

tắc nhấn câu; 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Làm bài 

kiểm tra 

giữa kỳ; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

A1 

7 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

 Unit 3 (Cont.): How 

much are these? 

(Pages 19-21) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

16-18 

3   

+ Nhận diện và 

sử dụng từ vựng 

về các mặt hàng 

quần áo và vật 

liệu;  

+ Sử dụng tính 

từ để nêu sở 

thích và so sánh; 

+ Viết đoạn văn 

ngắn để miêu tả 

về quần áo yêu 

thích.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Đọc 

trước bài 

Unit 4; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

A1 

8 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

 Unit 4: Do you play 

the guitar? (Pages 

22-24) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

19-21 

3   

+ Phân loại các 

loại phim, 

chương trình 

truyền hình và 

âm nhạc 

+ Hỏi và trả lời 

câu hỏi Yes/no 

và 

Wh-questions 

với “do” để thảo 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà  

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Đọc 

trước bài 

tiếp theo 

A1 



STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

luận về việc 

thích hay không 

thích giải trí  

+ Áp dụng quy 

tắc nói có ngữ 

điệu khi đặt câu 

hỏi  

của Unit 

4; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp. 

9 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

 Unit 4 (Cont.): Do 

you play the guitar? 

(Pages 25-27) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

22-24 

3   

+ Xác định thông 

tin cơ bản khi 

nghe đoạn hội 

thoại 

+ Sử dụng would 

và động từ + to + 

động từ để đưa 

ra, chấp nhận và 

từ chối lời mời 

+ Đọc lướt để 

tìm thông tin cụ 

thể trong bài đọc. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp. 

A1 

10 

+ Units 3-4 Progress 

check  

+ Final test revision  

3   

+ Vận dụng từ 

vựng, cấu trúc và 

mẫu câu đơn 

giản vào việc 

giao tiếp với các 

chủ đề của bài 3 

và 4;  

+ Ghi nhớ các 

kiến thức đã học 

của bài 1 và 2, 3 

và 4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Thực 

hành tại 

lớp theo 

hướng 

dẫn của 

giảng 

viên; 

+ Ôn tập 

kiểm tra 

cuối kỳ   

 

A1 

7. Học liệu 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

 (37) (38) (39) (40) 

I. Giáo trình chính 

1 Jack C Richards, 

Jonathan Hull, Susan 

Proctor (Student’s book)  

2017 Interchange (5th edition, Level 1) 
Cambridge 

University Press 



TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

 (37) (38) (39) (40) 

2 Jack C Richards, 

Jonathan Hull, Susan 

Proctor (Workbook) 

2017 Interchange (5th edition, Level 1) 
Cambridge 

University Press 

II. Sách, giáo trình tham khảo  

1 Ruth Gairns, Stuart 

Redman  
2008 Oxford Word Skills OUP Oxford 

2 Raymond Murphy 
2015 Essential Grammar in Use 

Cambridge 

University Press 

3 Jack C Richards, 

Jonathan Hull, Susan 

Proctor (Teacher’s 

book) 

2017 Interchange (5th edition, Level 1) 
Cambridge 

University Press 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link website Ngày cập nhật 

 (41) (42) (43) 

1 Hướng dẫn cách tra từ 

điển  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 

2024 

2 Bảng phiên âm tiếng Anh 

IPA  

https://ielts-fighter.com/tin-tuc/Bang-phien-am-

tieng-Anh-IPA-Cach-phat-am-chuan-quoc-

te_mt1567386908.html 

 

2024 

  

 Bình Định, ngày 20 tháng 8 năm 2024 

KT. TRƯỞNG KHOA 

P. TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

GIẢNG VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                        

      

 

 

 

                   ThS. Trần Thị Tùng Quyên                             ThS. Võ Thị Thu Sương 

https://www.google.com.vn/search?hl=en&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317&q=inauthor:%22Ruth+Gairns%22&tbm=bks
https://www.google.com.vn/search?hl=en&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317&q=inauthor:%22Stuart+Redman%22&tbm=bks
https://www.google.com.vn/search?hl=en&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317&q=inauthor:%22Stuart+Redman%22&tbm=bks
https://www.google.com.vn/search?hl=en&q=inpublisher:%22OUP+Oxford%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwiY39vt2Jb-AhWailYBHXZqBIgQmxMoAHoECCIQAg&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://ielts-fighter.com/tin-tuc/Bang-phien-am-tieng-Anh-IPA-Cach-phat-am-chuan-quoc-te_mt1567386908.html
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https://ielts-fighter.com/tin-tuc/Bang-phien-am-tieng-Anh-IPA-Cach-phat-am-chuan-quoc-te_mt1567386908.html
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG 

KHOA NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

                                           Ngành: Quản trị kinh doanh 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 

 

1. Thông tin chung về học phần (HP) 

Bảng 1.1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần Tiếng Anh cơ bản 2   

1.2. Mã HP DC10202 

1.3. Loại học phần:  Bắt buộc 

1.4. Số tín chỉ 2 tín chỉ  

1.5. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết 2 tín chỉ, 30 tiết 

- Thực hành 

(ĐA/BTL/TL/TN/TH) 
 0 tín chỉ, 0 tiết 

- Thực tập, tham quan  0 tín chỉ, 0 giờ 

- Tự học 60 tiết 

1.6. Vị trí học phần Học kỳ thứ 2/8 

1.7. Điều kiện tham gia học phần  

- HP học trước Tiếng Anh cơ bản 1 (DC10201)  

1.8. Khoa quản lý Khoa Ngoại ngữ  

1.9. Giảng viên giảng dạy ThS. Võ Thị Thu Sương  

  



2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Tiếng Anh Cơ Bản 2 giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ năng Nghe, 

Nói, Đọc, Viết. Khóa học tập trung vào mở rộng vốn từ vựng, củng cố kiến thức ngữ 

pháp và rèn luyện khả năng giao tiếp trong các tình huống thực tế. Nội dung học phần 

bao gồm một số nội dung như củng cố một số điểm ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại 

tiếp diễn, trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, lượng từ, thì quá khứ đơn, v.v.; luyện nghe 

hiểu thông tin đơn giản trong giao tiếp hàng ngày và thực hành các tình huống hội thoại 

cơ bản; luyện tập phát âm, ngữ điệu và kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh. Học 

phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tạo nền tảng để học tiếp các 

cấp độ cao hơn. 

3. Mục tiêu học phần 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 (TACB 2) được xây dựng nhằm tiếp tục giúp sinh 

viên củng cố và nắm vững những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ tiếng Anh về ngữ 

pháp, ngữ âm và từ vựng. Đồng thời, học phần này tiếp tục giúp học viên hình thành 

các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết khi học ngôn ngữ tiếng Anh.  

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)  

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Ký hiệu 

CĐR HP 
Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLOs PLOs 

CLO2.4.1 

Hiểu được nội dung chính của các đoạn hội thoại đơn giản và đoạn 

văn ngắn về các chủ đề như giới thiệu mối quan hệ của các thành 

viên trong gia đình, thể thao, các hoạt động vào thời gian rảnh, nơi 

chốn, khu phố bạn đang sống.     

PLO2.4 

CLO2.4.2 
Xác định được các điểm ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại tiếp diễn, 

trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, lượng từ, thì quá khứ đơn, v.v.  
PLO2.4 

CLO2.4.3 

Sử dụng được từ vựng thông dụng liên quan đến các chủ đề hàng 

ngày như giới thiệu mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, 

thể thao, các hoạt động vào thời gian rảnh, nơi chốn, khu phố bạn 

đang sống;  

PLO2.4 

CLO2.4.4 
Vận dụng đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết theo chủ điểm của 

từng bài học  
PLO2.4 

CLO2.4.5 Tự tin trong giao tiếp tiếng Anh ở mức độ cơ bản. PLO2.4 

CLO3.1.1 Đi học đều, có thái độ học tập nghiêm túc. PLO3.1 

CLO3.2.1 Chủ động tự học, tự trau dồi kiến thức và kỹ năng tiếng Anh. PLO3.2 

5. Đánh giá học phần 

5.1. Phương pháp, công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học 

Bảng 5.1. Phương pháp công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên 



Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số từng 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

A.1 Chuyên 

cần 
10% 

Đánh giá 

chuyên cần 
Rubric 2 CLO6  10%  

A.2 Kiểm 

tra quá trình 

(kiểm tra 

giữa kỳ) 

30% Kiểm tra viết 
Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

30% PLO2.4 

A.3 Kiểm tra 

cuối kỳ 
60% Kiểm tra viết 

Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

60% PLO2.4 

5.2. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

Sinh viên dự lớp >= 80% tổng số tiết của học phần. Nếu sinh viên vắng quá 20% tổng 

số tiết của học phần sẽ bị cấm thi kết thúc học phần. 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần 

STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

1 

+ Giới thiệu về môn 

học, cách sử dụng 

Đề cương chi tiết 

môn học, các nội 

dung môn học, nội 

dung kiểm tra, đánh 

giá môn học. 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition) – Student’s 

book  

Unit 5: What an 

interesting family? 

(Pages 30-32)  

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

25-27 

3   

+ Sử dụng từ 

vựng về mối 

quan hệ gia đình 

để thảo luận; 

+ Nghe để xác 

thông tin về mối 

liên hệ của mọi 

người; 

+ Sử dụng thì 

hiện tại tiếp diễn 

để hỏi và trả lời 

về các hoạt động 

hiện tại. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến;  

+ Đọc 

trước bài 

học tiếp 

theo của 

Unit 5; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

A1 

2 

Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 5 (Cont.): What 

an interesting 

family? (Pages 33-

35) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

3   

+ Thảo luận thực 

tế về các quốc gia 

khác nhau;  

+ Sử dụng lượng 

từ để nêu sự thật;  

+ Sử dụng kỹ 

thuật đọc nhanh 

để nắm ý chính 

và đọc nhanh để 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

A1 



STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

• Worbook  - Pages 

28-30  

• Viết một email để 

mô tả gia đình của 

một người 

xác định thông 

tin chi tiết trong 

bài đọc;  

+ Vận dụng mẫu 

câu cơ bản và từ 

vựng để hỏi và trả 

lời về gia đình;  

+ Viết một email 

để mô tả gia đình 

của một người.  

 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Đọc 

trước bài 

học của 

Unit 6; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

 

3 

Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 6: How often do 

you run? (Pages 36-

38) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

31-33 

3   

+ Ghi nhớ các từ 

vựng về thể thao 

và hoạt động thể 

dục;  

+ Xác định được 

cách dùng của 

các trạng từ chỉ 

mức độ thường 

xuyên;  

+ Sử dụng các 

trạng từ chỉ mức 

độ thường xuyên 

để hỏi và trả các 

câu hỏi về tần 

suất một người 

tham gia vào các 

hoạt động thời 

gian rảnh rỗi.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Đọc 

trước tiếp 

theo của 

Unit 6; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

 

A1 

4 

Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 6 (Cont.): How 

often do you run? 

(Pages 39-41) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

34-36 

3   

+ Nghe để xác 

định chi tiết 

trong cuộc trò 

chuyện về thể 

dục;  

+ Áp dụng để hỏi 

và trả lời các câu 

hỏi bắt đầu bằng 

“How” 

+ Viết về các 

hoạt động hàng 

tuần;  

+ Sử dụng kỹ 

năng đọc lướt để 

tìm kiếm thông 

tin và suy luận 

về các mục trong 

bài kiểm tra sức 

khỏe và thể dục 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp; 

A1 

5 

+ Units 5-6 Progress 

check  

+ Mid-term revision  

3   

+ Vận dụng từ 

vựng, cấu trúc và 

mẫu câu đơn 

giản vào giao 

tiếp các chủ đề 

như giới thiệu về 

gia đình, nói về 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng; thảo 

luận, học 

nhóm 

+ Thực 

hành tại 

lớp theo 

hướng 

dẫn của 

giảng 

viên; 

A1, 

A2 



STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

thói quen và khả 

năng;   

+ Ghi nhớ các 

kiến thức đã học 

của bài 5 và 6.    

+ Ôn tập 

kiểm tra 

giữa kỳ   

 

6 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

Unit 7: We went 

dancing! (Pages 42-

44) 

+ Mid-term test 

(Written test)  

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

37-39 

2  1 

+ Ghi nhớ từ 

vựng về các hoạt 

động vào thời 

gian rảnh và các 

cụm từ đi kèm 

với do, go, have, 

make, and take;  

+ Xác định cách 

dùng của thì quá 

khứ đơn;  

+ Ghi nhớ cách 

rút gọn khi phát 

âm từ “Did you” 

để tự nhiên hơn 

khi hỏi các câu 

hỏi bắt đầu bằng 

“Did you”   

+ Sử dụng thì quá 

khứ đơn để hỏi và 

trả lời về các hoạt 

động trong quá 

khứ;  

+ Nghe để xác 

định thông tin chi 

tiết cho các hoạt 

động trong quá 

khứ.  

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Làm bài 

kiểm tra 

giữa kỳ; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

A1 

7 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

 Unit 7 (Cont.): We 

went dancing! 

(Pages 45-47) 

+ Bài tập về nhà: 

• Interchange 

Worbook  - Pages 

40-42 

• Reading – Page 49  

3   

+ Xác định cách 

dùng của động từ 

“be” ở thì quá 

khứ đơn;  

+ Vận dùng thì 

quá khứ đơn để 

thảo luận về các 

kỳ nghỉ trong 

quá khứ  

+ viết một bài 

đăng về một kỳ 

nghỉ trong quá 

khứ 

+ Sử dụng kỹ 

năng đọc lướt để 

tìm thông tin chi 

tiết trong bài 

đăng trực tuyến 

về kỳ nghỉ trong 

quá khứ.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Đọc 

trước bài 

Unit 8; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp.  

A1 



STT/ 

Tuần 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 
Chuẩn đầu ra 

của bài 

học/chương/chủ 

đề 

Liên 

quan 

đến 

CLO 

nào 

Phương 

pháp giảng 

dạy đạt 

chuẩn đầu ra 

Hoạt động 

của người  

học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

Kiểm 

tra  

8 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

 Unit 8: How’s the 

neighborhood? 

(Pages 48-50) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

43-44 

3   

+ Ghi nhớ từ 

vựng về nơi 

chốn; 

+ Mô tả bạn làm 

những gì ở các 

nơi trong một 

khu phố;  

+ Xác định cách 

dùng của There 

is, There are; 

one, any, some  

+ Ghi nhớ cách 

đọc rút gọn của 

“There is / There 

are”;  

+ Vận dụng các 

điểm ngữ pháp 

để hỏi và trả lời 

các câu hỏi với 

there is/there are 

và 

one/any/some/ 

prepositions of 

place; 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà  

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Đọc 

trước bài 

tiếp theo 

của Unit 

8; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp. 

A1 

9 

+ Giáo trình: 

Interchange (Fifth 

edition)  

 Unit 8 (Cont.): 

How’s the 

neighborhood? 

(Pages 51-53) 

+ Bài tập về nhà: 

Interchange 

Worbook  - Pages 

45-46 

3   

+ Mô tả các khu 

phố khác nhau;  

+ Xác định cách 

dùng của lượng 

từ (Quantifiers), 

how much và 

how many;  

+ Vận dụng điểm 

ngữ pháp ở trên 

để hỏi và trả lời 

các câu hỏi về 

một khu vực phố 

nơi bạn sống;  

+ Viết một đoạn 

văn về khu phố 

nơi bạn sống  

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6

CLO7 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Nghe 

giảng và 

ghi chú 

các nội 

dung cần 

thiết, phát 

biểu ý 

kiến; 

+ Hoàn 

thành bài 

tập về nhà 

trước khi 

đến lớp. 

A1 

10 

+ Units 7-8 Progress 

check  

+ Final test revision  

3   

+ Vận dụng từ 

vựng, cấu trúc và 

mẫu câu đơn 

giản vào việc 

giao tiếp với các 

chủ đề của bài 7 

và 8;  

+ Ghi nhớ các 

kiến thức đã học 

của bài 5 và 6, 7 

và 8 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Thuyết 

giảng, thảo 

luận, học 

nhóm, bài 

tập ở nhà 

+ Thực 

hành tại 

lớp theo 

hướng 

dẫn của 

giảng 

viên; 

+ Ôn tập 

kiểm tra 

cuối kỳ   

 

A1 

7. Học liệu 



Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

I. Giáo trình chính 

1 Jack C Richards, 

Jonathan Hull, Susan 

Proctor (Student’s book)  

2017 Interchange (5th edition, Level 1) 
Cambridge 

University Press 

2 Jack C Richards, 

Jonathan Hull, Susan 

Proctor (Workbook) 

2017 Interchange (5th edition, Level 1) 
Cambridge 

University Press 

II. Sách, giáo trình tham khảo  

1 Ruth Gairns, Stuart 

Redman  
2008 Oxford Word Skills OUP Oxford 

2 Raymond Murphy 
2015 Essential Grammar in Use 

Cambridge 

University Press 

3 Jack C Richards, 

Jonathan Hull, Susan 

Proctor (Teacher’s 

book) 

2017 Interchange (5th edition, Level 1) 
Cambridge 

University Press 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link website Ngày cập nhật 

2 Hướng dẫn cách tra từ 

điển  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 

2024 

3 Bài tập ngữ pháp chủ 

điểm Quantifiers  

https://test-english.com/grammar-

points/a2/much-many-little-few-some-any/ 

 

2024 

3 Bài tập ngữ pháp chủ 

điểm Adverbs of 

frequency with present 

simple 

https://test-english.com/grammar-

points/a1/adverbs-frequency/ 

 

2024 

  

 Bình Định, ngày 22 tháng 08 năm 2024 

KT. TRƯỞNG KHOA 

P. TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

GIẢNG VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

              ThS. Trần Thị Tùng Quyên                             ThS. Võ Thị Thu Sương 

https://www.google.com.vn/search?hl=en&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317&q=inauthor:%22Ruth+Gairns%22&tbm=bks
https://www.google.com.vn/search?hl=en&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317&q=inauthor:%22Stuart+Redman%22&tbm=bks
https://www.google.com.vn/search?hl=en&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317&q=inauthor:%22Stuart+Redman%22&tbm=bks
https://www.google.com.vn/search?hl=en&q=inpublisher:%22OUP+Oxford%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwiY39vt2Jb-AhWailYBHXZqBIgQmxMoAHoECCIQAg&sxsrf=APwXEdcmYbbiXbL5p8TQPK9QVZc7LURoOw:1680833534317
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://test-english.com/grammar-points/a2/much-many-little-few-some-any/
https://test-english.com/grammar-points/a2/much-many-little-few-some-any/
https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-frequency/
https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-frequency/
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG 

KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành (Quản trị Kinh doanh) 

(Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp) 

 

1. Thông tin chung về học phần (HP)  

Bảng 1.1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 
Đạo đức kinh doanh và Văn hóa 

Doanh nghiệp 

1.2. Mã HP  KD01108 

1.3. Loại học phần: Bắt buộc   

1.4. Số tín chỉ 3 

1.5. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết 3 tín chỉ, 45 tiết 

- Thực hành (ĐA/BTL/TL/TN/TH) 0 tín chỉ, 0 tiết 

- Thực tập, tham quan 0 tín chỉ, 0 tiết 

- Tự học 3 tín chỉ, 90 giờ 

1.6. Vị trí học phần Học kỳ thứ 3/8 

1.7. Điều kiện tham gia học phần  

- HP học trước Quản trị học 

1.8. Khoa quản lý Kinh tế và Du lịch 

1.9. Giảng viên giảng dạy TS. Võ Quế 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

           Học phần Đạo đức kinh doanh và Văn hóa Doanh nghiệp là học phần bắt buộc 

thuộc khối kiến thức cơ sở ngành chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh 

doanh. Nội dung chính của học phần bao gồm 5 chương, trong đó gồm có 2 chương về 

đạo đức kinh doanh và 3 chương về văn hóa doanh nghiệp. Phần 1 bao gồm chương 1, 

chương 2 trình bày các khái niệm, sự cần thiết, các chuẩn mực, vai trò, các khía cạnh 

của đạo đức kinh doanh; tiến trình xây dựng đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Phần 2, gồm 3 chương, cung cấp những khái niệm, đặc điểm, các biểu hiện, các nhân tố 



2 
 

hình thành văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra học phần còn cung cấp những nội dung xây 

dựng phong cách quản lý, hệ thống tổ chức và đạo đức trong doanh nghiệp. Chương 5, 

học phần cung cấp những nội dung xây dựng văn hóa ứng xử nội bộ, văn hóa trong xây 

dựng và phát triển doanh nghiệp, văn hóa trong hoạt động marketing, văn hóa trong đàm 

phán kinh doanh, văn hóa trong định hướng khách hàng. Trên cơ sở đó, sinh viên hiểu 

và thực hành các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp trong thực tiễn.  

3. Mục tiêu học phần 

    Học phần Đạo đức kinh doanh và Văn hóa Doanh nghiệp giúp sinh viên có 

các kiến thức cơ bản về khái niệm, các đặc điểm, sự cần thiết của đạo đức kinh doanh, 

các chuẩn mực và vai trò của đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, học 

phần còn cung cấp những kiến thức nền tảng về văn hóa doanh nghiệp, các nhân tố hình 

thành văn hóa doanh nghiệp; cách thức xây dựng phong cách quản lý, hệ thống tổ chức, 

đạo đức trong doanh nghiệp. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên có những kiến thức 

về văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp, văn hóa trong xây dựng và phát triển doanh 

nghiệp, văn hóa trong hoạt động marketing, đàm phán và định hướng khách hàng.  

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)  

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Ký hiệu 

CĐR HP 
Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLOs PLOs 

CLO1.2.1 

Tổng hợp được các nội dung liên quan đến đạo đức kinh 

doanh trong doanh nghiệp, bao gồm các khái niệm, sự cần 

thiết, vai trò và các chuẩn mực của đạo đức kinh doanh.. 

PLO1.2 

CLO1.2.2 

Tổng hợp được kiến thức về các khía cạnh của đạo đức kinh 

doanh và tiến trình xây dựng đạo đức kinh doanh trong doanh 

nghiệp.  

PLO1.2 

CLO1.2.3 

Tổng hợp được các kiến thức về văn hóa doanh nghiệp bao 

gồm các khái niệm, đặc điểm và các biểu hiện của văn hóa 

doanh nghiệp 

PLO1.2 

CLO1.2.4 

Tổng hợp được kiến thức về xây dựng phong cách quản lý, 

xây dựng hệ thống tổ chức và xây dựng đạo đức trong doanh 

nghiệp. 

PLO1.2 
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CLO1.3.1 
Phân tích được các nhân tố tạo lập đạo đức kinh doanh trong 

doanh nghiệp. 
PLO1.3 

CLO1.3.2 

Phân tích được các nội dung thực hiện văn hóa trong ứng xử 

nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương 

hiệu, trong hoạt động marketing, trong đàm phán và định 

hướng khách hàng.  

PLO1.3 

CLO3.1.1 

Hợp tác, tham gia học tập và làm việc theo nhóm hoặc làm 

việc cá nhân: sáng tạo, tự nghiên cứu, định hướng, đưa ra kết 

luận và bảo vệ quan điểm, giải pháp của mình trong các tình 

huống học tập.  

PLO3.1 

CLO3.2.1 
Thể hiện mục tiêu nghiên cứu và học tập rõ ràng, có ý thức 

tự học, tự nghiên cứu 
PLO3.2 

5. Đánh giá học phần  

1.1. Phương pháp, công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học 

Bảng 5.1. Phương pháp công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên 

Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số từng 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

A.1 Thái độ, 

nhận thức  

10% 

Đánh giá thái 

độ, nhận thức 
Rubric 1 CLO3.2.1 100%  

A.1 Chuyên 

cần 

Đánh giá 

chuyên cần 
Rubric 2 CLO3.1.1 100%  

A.2 Kiểm tra 

quá trình 

(kiểm tra giữa 

kỳ) 

30% Kiểm tra viết 
Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO1.2.1, 

CLO1.2.2, 

CLO1.2.3 

CLO1.2.4 

CLO1.3.1 

CLO1.3.2  

100%  

A.3 Kiểm tra 

cuối kỳ 
60% Kiểm tra viết 

Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO1.2.1, 

CLO1.2.2, 

CLO1.2.3 

CLO1.2.4 

100%  
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Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số từng 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

CLO1.3.1 

CLO1.3.2  

  

 

1.2. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

Sinh viên dự lớp >= 80% tổng số tiết của học phần. Nếu sinh viên vắng quá 20% tổng 

số tiết của học phần sẽ bị cấm thi kết thúc học phần. 

 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

đạt chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

TT/ 

TQ 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

1 

Chương 1: Tổng 

quan về đạo đức 

kinh doanh trong 

doanh nghiệp 

1. Khái niệm.  

2. Sự cần thiết của 

đạo đức kinh 

doanh trong văn 

hóa doanh nghiệp  

3. Các chuẩn mực 

của đạo đức kinh 

doanh. 

4. Đạo đức kinh 

doanh trong các 

doanh nghiệp hiện 

nay. 

10   
Hiểu, áp 

dụng  

CLO1.2.1,   

CLO3.1.1, 

CLO3.2.1 

Thuyết 

giảng, 

thảo luận 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

phát biểu ý 

kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 



5 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

đạt chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

TT/ 

TQ 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

2 

Chương 2: Xây 

dựng đạo đức 

kinh doanh 

trong doanh 

nghiệp 

1. Một số khóa 

cạnh thể hiện 

đạo đức kinh 

doanh. 

2. Tiến trình xây 

dựng đạo đức 

kinh doanh 

trong doanh 

nghiệp.  

5   

Hiểu, phân 

tích, áp 

dụng 

CLO1.2.2,   

CLO3.1.1, 

CLO3.2.1 

Thuyết 

giảng, 

thảo luận 

Đọc trước tài 

liệu chương 2. 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

phát biểu ý 

kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

3 

Chương 3: Tổng 

quan về văn hóa 

doanh nghiệp. 

1. Khái niệm văn 

hóa doanh nghiệp. 

2. Đặc điểm văn 

hóa doanh nghiệp.   

3. Các biểu hiện 

của văn hóa doanh 

nghiệp. 

4. Các nhân tố tạo 

lập văn hóa doanh 

nghiệp. 

10 

 

  

Hiểu, phân 

tích, áp 

dụng 

CLO1.2.3,   

CLO1.3.1 

CLO3.1.1, 

CLO3.2.1 

Thuyết 

giảng, 

thảo luận 

Đọc trước tài 

liệu chương 3. 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

phát biểu ý 

kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 

4 

Chương 4 Xây 

dựng văn hóa 

doanh nghiệp. 

1. Xây dựng phong 

cách quản lý. 

2. Xây dựng hệ 

10 

 

  

Hiểu, phân 

tích, áp 

dụng 

CLO1.2.4 

CLO3.1.1, 

CLO3.2.1 

Thuyết 

giảng, 

thảo luận 

Đọc trước tài 

liệu chương 4. 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

A.1, 

A.2, 

A.3 



6 
 

 

7. Học liệu 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

 (37) (38) (39) (40) 

I. Giáo trình chính 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản theo 

chương, mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

đạt chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT 

BTL/ 

TL/TT 

TT/ 

TQ 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

thống tổ chức. 

3. Xây dựng đạo 

đức trong doanh 

nghiệp. 

phát biểu ý 

kiến. 

5 

Chương 5: Văn 

hóa trong hoạt 

động kinh doanh. 

1. Văn hóa ứng xử 

nội bộ doanh 

nghiệp. 

2. Văn hóa trong 

xây dựng và phát 

triển thương hiệu. 

3. Văn hóa trong 

hoạt động 

marketing. 

4. Văn hóa trong 

đàm phán kinh 

doanh. 

5. Văn hóa trong 

định hướng khách 

hàng. 

10   

Hiểu, phân 

tích, áp 

dụng 

CLO1.3.2 

CLO3.1.1, 

CLO3.2.1 

Thuyết 

giảng, 

thảo luận 

Đọc trước tài 

liệu chương 5. 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

phát biểu ý 

kiến. 

A.1, 

A.2, 

A.3 



7 
 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

 (37) (38) (39) (40) 

1 
PGS.TS Bùi Xuân 

Phong 
2019 

Giáo trình Đạo đức kinh 

doanh và văn hóa doanh 

nghiệp 

NXB Thống Kế và 

Truyền thông 

II. Sách, giáo trình tham khảo  

2 
PGS.TS. Nguyễn 

Mạnh Quân 
2012 

Giáo trình Đạo đức kinh 

doanh và văn hóa công 

ty 

NXB ĐH Kinh Tế 

Quốc Dân 

3 
PGS.TS Đỗ Thị 

Thu Hoài 
2023 

Giáo trình Văn hóa 

doanh nghiệp 
NXB Tài chính  

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần 

TT Nội dung 

tham khảo 

Link website Ngày  

cập nhật 

 (41) (42) (43) 

1 

Đạo đức 

kinh doanh 

tại Việt 

Nam – Một 

số vấn đề lý 

luận và 

thực tiễn 

https://phapluatdansu.edu.vn/2016/08/04/09/24/dao-

duc-kinh-doanh-o-viet-nam-mot-so-van-de-l-luan-

v-thuc-tien/  

2016 

2 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp đa 

quốc gia 

https://cafebiz.vn/quan-tri/van-hoa-doanh-nghiep-

da-quoc-gia-hoa-nhap-khong-hoa-tan-

20151007190933693.chn  

2015 

   BBình Định, ngày 28 tháng 05 năm 2024 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG 

KHOA NGOẠI NGỮ   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành: Quản trị Kinh doanh 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp 

 

1. Thông tin chung về học phần (HP)  

Bảng 1.1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 

1.2. Mã HP  AV09309 

1.3. Loại học phần: Bắt buộc   

1.4. Số tín chỉ 3 tín chỉ (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

1.5. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết 2 tín chỉ, 30 tiết 

- Thực hành (ĐA/BTL/TL/TN/TH) 1 tín chỉ, 30 tiết 

- Thực tập, tham quan 0 tín chỉ, 0 giờ 

- Tự học 90 giờ  

1.6. Vị trí học phần Học kỳ thứ 6/8 

1.7. Điều kiện tham gia học phần  

- HP học trước DC10202 

1.8. Khoa quản lý Khoa Ngoại ngữ 

1.9. Giảng viên giảng dạy ThS. Lê Thị Mỹ Nhớ 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Tiếng Anh ngành Quản trị Kinh doanh là học phần thuộc khối kiến thức 

cơ sở chuyên ngành, nhằm cung cấp cho sinh viên nền tảng tiếng Anh thương mại cơ 

bản thông qua các tình huống giao tiếp trong môi trường kinh doanh quốc tế. Học phần 

sử dụng giáo trình Market Leader, Elementary, 3rd edition, giúp sinh viên rèn luyện 4 

kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), đồng thời củng cố ngữ pháp và từ vựng thông 

dụng trong lĩnh vực thương mại. 

Nội dung học phần bao gồm: học các chủ đề như giới thiệu bản thân và nghề 

nghiệp, công việc và giải trí, vấn đề nơi công sở, du lịch công tác, ẩm thực, mua bán, 

con người, quảng cáo, công ty và giao tiếp; thực hành kỹ năng ngôn ngữ qua các hoạt 

động tình huống (case study), luyện kỹ năng viết và làm bài kiểm tra định kỳ. Sinh viên 

sẽ phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt trong các tình huống kinh 

doanh thực tế, tạo nền tảng cho các học phần chuyên ngành tiếp theo. 



 
 

3. Mục tiêu học phần 

Học phần Tiếng Anh ngành Quản trị Kinh doanh được thiết kế nhằm giúp sinh 

viên trong lớp học ngôn ngữ tiếp cận với thế giới kinh doanh thực tế. Sách học cung cấp 

khối kiến thức về các kỹ năng đọc, nói, nghe, và phần hướng dẫn cho kỹ năng viết. 

Trong suốt khóa học, sinh viên được khuyến khích sử dụng kinh nghiệm và ý kiến của 

họ để tối đa hóa việc tham gia và học hỏi. 

2. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)  

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Ký hiệu 

CĐR HP 
Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLOs PLOs 

CLO2.4.1 

Hiểu được những hệ thống từ vựng, chức năng ngôn ngữ như 

giới thiệu bản thân và giới thiệu người khác, gọi điện thoại và 

giải quyết vấn đề, v.v… và cấu trúc câu liên quan đến chuyên 

ngành để trình bày hoặc soạn thảo các văn bản có liên quan 

đến chuyên ngành. 

PLO2.4 

CLO2.4.2 

Giải thích được từ vựng thương mại cơ bản thuộc chuyên 

ngành quản trị để tham dự các buổi họp, thương thuyết, gọi 

điện thoại, ….. 

PLO2.4 

CLO2.4.3 

Giải thích được các tài liệu, báo chí về thương mại, và các tài 

liệu chuyên ngành viết bằng tiếng Anh chuyên ngành kinh 

doanh, và soạn thảo văn bản liên quan ở cấp độ sơ cấp. 

PLO2.4 

CLO2.4.4 

Vận dụng được 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết 

ở trình độ cơ bản trong lĩnh vực tiếng Anh chuyên ngành kinh 

doanh. 

PLO2.4 

CLO3.1.1 Đi học đều, có thái độ học tập nghiêm túc. PLO3.1 

5. Đánh giá học phần  

5.1. Phương pháp, công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học 

Bảng 5.1. Phương pháp công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 

Công cụ đánh 

giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số 

từng CLO 

trong thành 

phần đánh 

giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 



 
 

Thành phần 

đánh giá 
Trọng số 

Phương pháp 

đánh giá 

Công cụ đánh 

giá 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Trọng số 

từng CLO 

trong thành 

phần đánh 

giá 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức độ đạt 

PLO/PI 

A.1. Chuyên 

cần 
10% 

Đánh giá 

chuyên cần 
Rubric 2 CLO3.1.1 10% PLO2.4 

A.2. Kiểm tra 

quá trình 

(kiểm tra 

giữa kỳ) 

30% Kiểm tra viết 
Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO2.4.1 7.5% 

PLO2.4 

CLO2.4.2 
7.5% 

CLO2.4.3 
7.5% 

CLO2.4.4 
7.5% 

A.3. Kiểm 

tra cuối kỳ 
60% Kiểm tra viết 

Theo thang 

điểm và đáp án 

CLO2.4.1 15% 

PLO2.4 
CLO2.4.2 

15% 

CLO2.4.3 
15% 

CLO2.4.4 
15% 

Rubric 2. Đánh giá chuyên cần 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Thang điểm đánh giá 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tỉ lệ 

vắng 
>20% 

16,1% 

đến 

20% 

14,1% 

đến 

16% 

12,1% 

đến 

14% 

10,1% 

đến 

12% 

8,1% 

đến 

10% 

6,1% 

đến 

8% 

4,1% 

đến 

6% 

2,1% 

đến 

4% 

0,1% 

đến 

2% 

Không 

vắng 

 

5.2. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

Sinh viên dự lớp >= 80% tổng số tiết của học phần. Nếu sinh viên vắng quá 20% tổng 

số tiết của học phần sẽ bị cấm thi kết thúc học phần. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

1 

+ Giới thiệu về 

môn học, cách sử 

dụng Đề cương 

chi tiết môn học, 

các nội dung 

môn học, nội 

dung kiểm tra, 

đánh giá môn 

học. 

+ Giới thiệu 

sách: Market 

Leader, 

Elementary, 3rd 

edition  

+ Unit 1: 

Introductions 

(p.6 – p.13)  

Starting up  

Vocabulary: 

Nationalities  

Reading: From 

small town to 

global leader 

Language Focus 

1: Tobe  

Language Focus 

2: a/an with jobs; 

wh-questions  

Skills: 

Introducing 

yourself and 

others  

Case study: A job 

fair in Singapore  

Writing 

2 2  

+ Hiểu được 

mục tiêu của 

môn học, 

cách thức sử 

dụng Đề 

cương chi 

tiết môn học 

để nắm bắt 

nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy, và 

các yêu cầu 

kiểm tra, 

đánh giá 

trong suốt 

khóa học. 

+ Vận dụng 

từ vựng để 

viết và giới 

thiệu bản 

thân và 

người khác 

một cách tự 

tin, sử dụng 

các từ vựng 

về quốc tịch 

và nghề 

nghiệp. Bên 

cạnh đó, họ 

sẽ thực hành 

các câu hỏi 

Wh- và sử 

dụng đúng 

cách các từ 

"a/an" với 

nghề nghiệp 

trong các 

tình huống 

giao tiếp 

hàng ngày. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

 

Thuyết 

giảng, 

thảo 

luận 

Nghe giảng và 

ghi chú các nội 

dung cần thiết, 

phát biểu ý 

kiến. 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

2 

+ Nhắc lại các 

nội dung đã học 

ở bài 1 

+ Unit 2: Work 

and leisure (p.14 

– p.21) 

Starting up  

Vocabulary 1: 

Days, moths, 

dates  

Reading: 

Describing your 

routine  

Language focus 

1: Present simple 

Vocabulary 2: 

Leisure activities  

Listening: 

Working and 

relaxing  

Language focus 

2: Adverbs and 

expressions of 

frequency  

Skills: Talking 

about work and 

leisure  

Case study  

Writing 

2 2  

+ Vận dụng 

kỹ năng 

miêu tả thói 

quen hàng 

ngày 

(routine) và 

nói về công 

việc cũng 

như các hoạt 

động giải trí 

(leisure 

activities) 

bằng cách sử 

dụng thì hiện 

tại đơn 

(Present 

Simple) và 

các trạng từ, 

biểu thức chỉ 

tần suất. 

+ Vận dụng 

từ vựng về 

ngày tháng, 

các hoạt 

động giải trí 

và thực hành 

kỹ năng nghe 

qua các tình 

huống công 

việc và thư 

giãn. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

 

Thuyết 

giảng, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 

3 

+ Nhắc lại các 

nội dung đã học 

ở bài 2  

+ Unit 3: 

Problems (p.22-

p.29)   

Starting up  

Vocabulary: 

Adjectives; 

too/enough  

Listening: 

Typical work 

problems  

Reading: 

Workplace 

problems  

2 2  

+ Vận dụng 

được kỹ 

năng giải 

quyết vấn đề 

qua điện 

thoại, đặc 

biệt trong bối 

cảnh công 

việc. 

+ Hiểu được 

cách sử dụng 

từ vựng về 

tính từ và cấu 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận, 

làm 

việc 

nhóm 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

Language focus 

1: Present simple: 

negatives and 

questions 

Language focus 

2: have, some and 

any  

Skills: 

Telephoning: 

solving problems  

Case study 

trúc “too” và 

“enough” để 

mô tả các 

vấn đề công 

việc, cùng 

với cách 

dùng thì hiện 

tại đơn trong 

các câu phủ 

định và câu 

hỏi. 

4 

 

 

 

Revision Unit 1, 

Unit 2 and Unit 3 

2 

 

2 

 

 

+ Vận dụng 

kiến thức đã 

học để giải 

quyết các bài 

tập trong 

phần ôn tập 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận, 

làm 

việc 

nhóm 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 

5 

Unit 4: Travel 

(p.36-p.43) 

Starting up 

Vocabulary: 

Travel details  

Listening: A 

business traveller  

Language focus: 

can/can’t 

Reading: 

Business hotels  

Language focus 

2: There is/there 

are  

Skills: Making 

bookings and 

checking 

arrangements  

2 2  

+ Hiểu được 

cách sử dụng 

từ vựng liên 

quan đến các 

chi tiết về 

chuyến đi, 

đồng thời 

phát triển kỹ 

năng nghe và 

nói qua việc 

đặt chỗ và 

kiểm tra các 

thông tin như 

khách sạn 

hay chuyến 

bay. 

+ Hiểu về 

cách sử dụng 

các cấu trúc 

ngữ pháp 

như 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận, 

làm 

việc 

nhóm 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

Case study  

Writing 

"can/can't" 

để diễn đạt 

khả năng, 

cũng như 

"there 

is/there are" 

để chỉ sự tồn 

tại của các 

vật thể trong 

các tình 

huống liên 

quan đến du 

lịch. 

6 

+ Nhắc lại các nội 

dung đã học ở bài 

4  

+ Unit 5: Food 

and entertaining 

(p.44-p.51) 

Starting up  

Vocabulary: 

Eating out  

Reading: Fast 

food in India  

Listening: 

Entertaining 

clients 

Language focus: 

Countable and 

uncountable 

nouns  

Skills: Making 

decisions  

Case study  

Writing 

2 2  

+ Hiểu được 

cách sử dụng 

danh từ đếm 

được và 

không đếm 

được, áp 

dụng trong 

các tình 

huống như 

lựa chọn 

thực phẩm, 

nhà hàng và 

dịch vụ tiếp 

đón khách. 

+ Hiểu cách 

thức phân 

biệt giữa các 

loại danh từ 

này và vận 

dụng chúng 

trong thực tế. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận, 

làm 

việc 

nhóm 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 

7 

 

 

Revision Unit 4,5 

2 2  

+ Vận dụng 

kiến thức đã 

học để giải 

quyết các bài 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

Thuyết 

giảng, 

làm 

việc 

nhóm 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

Revision for 

Mid-term Test 

tập trong 

phần ôn tập. 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

8 

 

Mid-term Test 

Correction 

1 1 2 

+ Vận dụng 

kiến thức đã 

học để giải 

quyết các bài 

tập trong bài 

kiểm tra giữa 

kỳ. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.2 

9 

Unit 6: Buying 

and selling (p.52-

p.59) 

Starting up 

Vocabulary: 

Choosing a 

product 

Reading: A 

success story 

Language focus 

1: Past simple 

Vocabulary 2: 

Choosing a 

service 

Listening: How 

to sell 

Language focus 

2: Past time 

references 

Skills: 

Describing a 

product 

Case study 

Writing 

2 2  

+ Vận dụng 

kiến thức để 

mô tả một 

sản phẩm 

bằng tiếng 

Anh một 

cách rõ ràng 

và thuyết 

phục, đồng 

thời nắm bắt 

được từ vựng 

và kỹ năng 

liên quan đến 

việc lựa chọn 

và bán hàng 

trong môi 

trường kinh 

doanh quốc 

tế. 

+ Vận dụng 

đúng thì quá 

khứ đơn và 

các mốc thời 

gian quá khứ 

trong giao 

tiếp. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

10 

+ Nhắc lại các nội 

dung đã học ở bài 

6 

+ Unit 7: People 

(p.66-p.73) 

Starting up 

Vocabulary: 

Describing 

people 

Listening: 

Managing people 

Language focus 

1: Past simple: 

negatives and 

questions 

Reading: Andrea 

Jung 

Language focus 

2: Question 

forms 

Skills: Dealing 

with problems 

Case study 

Writing 

2 2  

+ Hiểu được 

cách mô tả 

con người và 

quản lý hiệu 

quả bằng 

tiếng Anh. 

+ Vận dụng 

được cách 

đặt câu hỏi 

và trả lời về 

các sự kiện 

đã xảy ra 

trong quá 

khứ bằng 

tiếng Anh, 

bao gồm các 

câu phủ định, 

nghi vấn, và 

câu hỏi 

thông tin liên 

quan đến con 

người và các 

tình huống 

nghề nghiệp. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 

11 

+ Nhắc lại các nội 

dung đã học ở bài 

7 

+ Unit 8: 

Advertising 

(p.74-p.81) 

Starting up 

Vocabulary: 

Advertising and 

markets 

Reading: TV 

commercials 

2 2  

+ Vận dụng 

từ vựng liên 

quan đến 

quảng cáo và 

thị trường để 

thảo luận, 

mô tả, và so 

sánh các 

chiến dịch 

quảng cáo, 

sử dụng cấu 

trúc so sánh 

hơn và so 

sánh nhất. 

+ Hiểu được 

các biểu thức 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

Language focus 

1: Comparatives 

and superlatives 

Listening: Good 

and bad 

advertising 

Language focus 

2: much / a lot; a 

little / a bit 

Skills: 

Participating in 

discussions 

Case study 

Writing 

định lượng 

như much, a 

lot, a little, a 

bit để diễn 

đạt mức độ, 

cũng như 

tham gia vào 

các cuộc 

thảo luận 

nhóm về 

hiệu quả của 

quảng cáo và 

sở thích cá 

nhân. 

12 

 

 

 

Revision Unti 6, 

Unit 7 and Unit 8 

2 2  

+ Vận dụng 

kiến thức đã 

học để giải 

quyết các bài 

tập trong 

phần ôn tập. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 

13 

Unit 9: 

Companies 

(p.82-p.89) 

Starting up 

Vocabulary: 

Describing 

companies 

Language focus 

1: Present 

continuous 

Reading: Gamesa 

Language focus 

2: Present simple 

or present 

continuous 

2 2  

+ Hiểu được 

cách mô tả 

các công ty 

và hoạt động 

đang diễn ra 

bằng tiếng 

Anh. 

+ Vận dụng 

bắt đầu một 

bài thuyết 

trình bằng 

tiếng Anh 

một cách tự 

tin, sử dụng 

các cấu trúc 

và ngôn ngữ 

phù hợp để 

giới thiệu 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

Skills: Starting a 

presentation 

Case study 

Writing 

bản thân, chủ 

đề và mục 

tiêu của bài 

thuyết trình. 

14 

+ Nhắc lại các nội 

dung đã học ở bài 

9 

+ Unit 10: 

Communication 

(p.96-p.103) 

Starting up 

Vocabulary: 

Internal 

communication 

Listening: 

Networking 

online 

Language focus 

1: Talking about 

future plans 

Reading: 

Communication 

technology at 

work 

Language focus: 

Will 

Skills: Making 

arrangements 

Case study 

Writing 

2 2  

+ Hiểu được 

cách dùng 

đúng các cấu 

trúc ngữ 

pháp để nói 

về kế hoạch 

tương lai (be 

going to, 

present 

continuous, 

will) và biết 

cách sắp xếp 

lịch trình, 

cuộc hẹn 

hoặc cuộc 

họp bằng 

tiếng Anh 

trong bối 

cảnh giao 

tiếp công 

việc. 

+ Hiểu được 

từ vựng liên 

quan đến 

giao tiếp nội 

bộ và công 

nghệ thông 

tin trong 

doanh 

nghiệp 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 



 
 

TT 

Chủ đề/Các nội 

dung cơ bản 

theo chương, 

mục 

Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra của 

chương trình 

Liên quan 

đến CLO 

nào 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Hoạt động của 

người  học 

Thành 

phần 

đánh giá 
LT TH KT 
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15 

 

Final revision 

 

2 2  

+ Vận dụng 

kiến thức đã 

học để giải 

quyết các bài 

tập trong 

phần ôn tập. 

CLO2.4.1 

CLO2.4.2 

CLO2.4.3 

CLO2.4.4 

CLO3.1.1 

Thuyết 

giảng, 

tham 

luận, 

thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng và hoàn 

thành bài tập 

trước khi đến 

lớp, nghe giảng 

và ghi chú các 

nội dung cần 

thiết, phát biểu 

ý kiến. 

A.1 

7. Học liệu 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

 (37) (38) (39) (40) 

I. Giáo trình chính 

1 

David Cotton 

David Falvey 

Simon Kent 

2012 
Market Leader 

(Elementary, 3rd edition) 

Pearson Education 

Limited 

2 ThS. Lê Thị Mỹ Nhớ 2025 
Handout: Tiếng Anh 

chuyên ngành QTKD 
Limited Circulation 

II. Sách, giáo trình tham khảo 

3 Della Summers 2007 
Longman Business 

English Dictionary 
Longman 

4 
Phạm Thị Nguyên 

Thư 
2006 

English for Business 

management 
Hà Nội 



 
 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành 

 (37) (38) (39) (40) 

Nguyễn Thị Thiết 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link website Ngày cập nhật 

 (41) (42) (43) 

1 

Từ vựng tiếng Anh 

chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh 

https://itci.edu.vn/tin-tuc/tu-vung-tieng-

anh-quan-tri-kinh-doanh/ 
2025 

   

Bình Định, ngày 20 tháng 08 năm 2024 

KT. TRƯỞNG KHOA 
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